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ĐỀ ÁN

Về điều chỉnh tăng mức phụ cấp 
cho cán bộ không chuyên trách cấp xã

Thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức xã, phuờng, thị trấn; Thông tư số 34/2004/TTLB-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Liên Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ; ngày 10/12/2004, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 3F/2004/NQ-HĐND5 và UBND tỉnh đã có Quyết định số 4318/QĐ-UB ngày 21/12/2004 về việc quy định chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chyên trách. 
Tuy nhiên, sau ba năm thực hiện đến nay đã không còn phù hợp với thực tiễn, như sau:
- Chế độ phụ cấp của cán bộ không chuyên trách cấp xã còn thấp, chưa tương xứng với công việc được giao; so với mặt bằng giá cả thì chưa đảm bảo được đời sống hàng ngày cho cá nhân và gia đình; chưa động viên đội ngũ cán bộ cơ sở.

- Mức phụ cấp hiện nay được quy định với một số tiền cụ thể, không quy định theo hệ số, do đó mỗi lần Nhà nước điều chỉnh chế độ tiền lương của công chức thì không kịp thời thay đổi chế độ cho cán bộ không chuyên trách. Mức phụ cấp của từng đối tượng cán bộ không chuyên trách cũng chưa phù hợp, vẫn còn người làm công việc nhiều mà mức phụ cấp thấp nhưng có một số cán bộ hiệu quả hoạt động thấp mà mức phụ cấp như nhau hoặc cao hơn.

Do vậy, cần phải điều chỉnh để đảm bảo thu hút, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

PHẦN I

THỰC TẾ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP

CỦA CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

1. Phụ cấp theo quyết định số 4318/QĐ-UB: 

Ngày 21/12/2004, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4318/QĐ-UB về việc quy định chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách có 4 nhóm:

Nhóm 1: Mức phụ cấp 300.000 đồng/người/tháng, bao gồm các chức danh: Chánh Văn phòng Đảng uỷ hoặc cán bộ Văn phòng cấp uỷ; Chủ nhiệm UBKT Đảng; Phụ trách Tuyên giáo; Phụ trách Tổ chức Đảng; Phụ trách Dân vận; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Nhóm 2: Mức phụ cấp 200.000 đồng/người/tháng, bao gồm các chức danh: Cán bộ Dân số Gia đình và Trẻ em; cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi - Nông lâm ngư nghiệp; cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ; cán bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Chủ tịch Hội người cao tuổi.

Nhóm 3: Mức phụ cấp 150.000 đồng/người/tháng, bao gồm các chức danh: Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; Bí thư Chi bộ thôn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố; Công an viên thôn; Trung đội trưởng cơ động.

Nhóm 4: 423.000 đồng/người/ tháng là Phó công an xã, Phó xã đội.

Đồng thời cán bộ, công chức cấp xã được bố trí kiêm nhiệm chức vụ cán bộ không chuyên trách được hưởng 30% mức phụ cấp của chức vụ kiêm nhiệm.

Trong thời điểm ban hành quyết định trên tiền lương cơ bản của công chức và viên chức là 290.000 đồng, đến nay qua 2 lần điều chỉnh 350.000 đồng, 450.000 đồng, nhưng phụ cấp của cán bộ không chuyên trách vẫn không thay đổi.

2. Ý kiến của cơ sở:

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành khảo sát, lấy ý kiến tham gia sửa đổi mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách của Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy Huế, UBND các huyện, UBND thành phố Huế và UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đến ngày 30/6/2007 đã nhận được sự tham gia của 9/9 huyện, thành phố Huế; 122/152 đơn vị cấp xã với 186 phiếu tham gia ý kiến; trong đó cấp huyện có 16 phiếu, cấp xã có 170 phiếu. 

Qua phản ánh cụ thể của các huyện, thành phố Huế và các xã, phường, thị trấn; đề nghị điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn như sau: 

- Cấp huyện; 09 đơn vị; 16  phiếu  tham gia ý kiến:

Nhóm 1: - Có 77,00%  ý kiến đề nghị tính hệ số 1,1;      

- Có 17,00%  ý kiến đề nghị tính hệ số 0,7;      

- Có 06,00%  ý kiến đề nghị tính các hệ số khác;      

Nhóm 2: - Có 85,00%  ý kiến đề nghị tính hệ số 1,1;      

- Có 09,00%  ý kiến đề nghị tính hệ số 0,7;      

- Có 06,00%  ý kiến đề nghị tính các hệ số khác;      

Nhóm 3: - Có 77,00%  ý kiến đề nghị tính hệ số 1,1;      

- Có 17,00%  ý kiến đề nghị tính hệ số 0,7;      

- Có 06,00%  ý kiến đề nghị tính các hệ số khác;      

- Cấp xã: 122  đơn vị xã, phường, thị trấn; 170  phiếu tham gia ý kiến:

Nhóm 1: - Có 84,61%  ý kiến đề nghị tính hệ số 1,1;      

- Có 11,27%  ý kiến đề nghị tính hệ số 0,7;      

- Có 04,12%  ý kiến đề nghị tính các hệ số khác;      

Nhóm 2: - Có 80,64%  ý kiến đề nghị tính hệ số 1,1;      

- Có 15,89%  ý kiến đề nghị tính hệ số 0,7;      

- Có 03,47%  ý kiến đề nghị tính các hệ số khác;      

Nhóm 3: - Có 72,65%  ý kiến đề nghị tính hệ số 1,1;      

- Có 24,12%  ý kiến đề nghị tính hệ số 0,7;      

- Có 03,23%  ý kiến đề nghị tính các hệ số khác;   

- Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của Thành ủy Huế và các Huyện ủy trong việc bố trí 5 chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã khối Đảng. Tổng hợp ý kiến tham gia của thành phố Huế và 07 huyện như sau:

Cán bộ Chánh Văn phòng cấp uỷ hoặc cán bộ VP cấp ủy

Có 100% ý kiến bố trí riêng: 

00,00% bố trí kiêm nhịêm

Cán bộ Chủ nhiệm UBKT Đảng 

Có 12,50% ý kiến bố trí riêng: 

87,50 % bố trí kiêm nhịêm

Cán bộ Phụ trách Tuyên giáo



Có 30,00% ý kiến bố trí riêng: 

70,00 % bố trí kiêm nhịêm

Cán bộ Phụ trách Tổ chức Đảng 



Có 37,50 % ý kiến bố trí riêng: 

62,50% bố trí kiêm nhịêm

Cán bộ Phụ trách Dân vận


Có 20,00 % ý kiến bố trí riêng: 

80,00% bố trí kiêm nhịêm

PHẦN II

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP 

CỦA CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

1. Phương án điều chỉnh mức phụ cấp:

Từ thực tiễn tình hình phụ cấp hiện nay của cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ý kiến đề xuất ở cơ sở và khả năng Ngân sách của địa phương, UBND tỉnh đề nghị cần phải tăng phụ cấp, tính bằng hệ số theo lương cơ bản của công chức như sau:  

a) Nhóm 1: Điều chỉnh sang hệ số 1,0. 

Gồm 09 chức danh:

- Chánh văn phòng Đảng uỷ hoặc cán bộ văn phòng cấp uỷ; 

- Chủ nhiệm UBKT Đảng; 

- Phụ trách Tuyên giáo; 

- Phụ trách Tổ chức Đảng; 

- Phụ trách Dân vận; 

- Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

- Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ (chuyển từ nhóm 2 lên); 

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (chuyển từ nhóm 3 lên); 

- Bí thư Chi bộ thôn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố (chuyển từ nhóm 3 lên);  

b) Nhóm 2: Điều chỉnh sang hệ số 0,7. 

Gồm 08 chức danh. Sau khi đã chuyển chức danh Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ lên nhóm 1 và chuyển chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội người cao tuổi xuống nhóm 3. Cụ thể của nhóm 2 là:

- Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ; 

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân, 

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, 

- Phó Bí thư Đoàn thanh niên; 

- Cán bộ Dân số Gia đình và Trẻ em; 

- Cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi - Nông lâm ngư nghiệp; 

- Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Cán bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao; 

c) Nhóm 3: Điều chỉnh sang hệ số 0,5. 

Gồm 04 chức danh. Sau khi đã chuyển chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư Chi bộ thôn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố lên nhóm 1 và chuyển chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội người cao tuổi từ nhóm 2 xuống nhóm 3. Cụ thể của nhóm 3 là:
- Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; 

- Chủ tịch Hội người cao tuổi;

- Trung đội trưởng cơ động 

- Công an viên thôn; 

d) Nhóm 4: Điều chỉnh sang hệ số 1,1.

Gồm 02 chức danh:

- Phó Công an, 

- Phó Xã đội.

(hiện hưởng phụ cấp theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998) 

đ) Cán bộ kiêm nhiệm: Điều chỉnh từ 30% lên 35% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

2. Ngân sách chi trả sau khi điều chỉnh:

a) Nhóm 1: Hệ số phụ cấp 1,0. Gồm 09 chức danh: 

- Chánh Văn phòng Đảng uỷ hoặc cán bộ văn phòng cấp uỷ; 

- Chủ nhiệm UBKT Đảng; 

- Phụ trách Tuyên giáo; 

- Phụ trách Tổ chức Đảng; 

- Phụ trách Dân vận; 

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

- Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ, 
- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 
- Bí thư Chi bộ thôn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 

* Tiền phụ cấp cụ thể (540.000 đ x 1,0) = 540.000 đ
- 07 chức danh cấp xã là:

540.000 đ x 152 xã
 x 7 chức danh

=          574.560.000 đ/tháng

- 02 chức danh ở thôn, tổ dân phố là:

540.000 đ x 2207 người



=       1.191.780.000 đ/tháng






Tổng cộng
=       1.766.340.000 đ/tháng.

 






=     21.196.080.000 đ/năm

b) Nhóm 2: Hệ số phụ cấp 0,7. Gồm 08 chức danh: 

- Cán bộ Dân số Gia đình và Trẻ em; 

- Cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi - Nông lâm ngư nghiệp; 

- Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Cán bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao; 

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; 

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân, 

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, 

- Phó Bí thư Đoàn thanh niên; 

* Tiền phụ cấp cụ thể (540.000 đ x 0,7 ) = 378.000 đ
378.000 đ x 152 xã x 8 chức danh

=          459.648.000 đ/tháng








=       5.515.776.000 đ/năm
c) Nhóm 3: Hệ số phụ cấp 0,5. Gồm 04 chức danh: 

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; 

- Chủ tịch Hội người cao tuổi.

- Trung đội trưởng cơ động. 
- Công an viên thôn; 

* Tiền phụ cấp cụ thể (540.000 đ x 0,5) = 270.000 đ

- 03 chức danh cấp xã là:

270.000 đ x 152 xã
 x 3 chức danh

=          123.120.000 đ/tháng

- 01 chức danh Công an viên thôn là:

270.000 đ x 927 người
 


=          250.290.000 đ/tháng






Tổng cộng
=          373.410.000 đ/tháng.

 






=       4.480.920.000 đ/năm
d) Nhóm 4: Hệ số phụ cấp 1,1. Gồm 02 chức danh:

- Phó Công an xã; 

- Phó Xã đội.

* Tiền phụ cấp cụ thể ( 540.000 đ x 1,1 ) = 594.000 đ

594.000 đ x 277 người 



=          164.538.000 đ/tháng








=       1.974.456.000 đ/năm 
Tổng cộng số tiền cần chi trả trong 1 tháng:             2.763.936.000đ 
 

      1 năm:
         33.167.232.000 đ 

So sánh mức phụ cấp theo Quyết định số 4318/QĐ-UB:

Tổng cộng số tiền cần chi trả trong 1 tháng: 

1.225.790.000 đ
           
                                                         1 năm:
         14.709.480.000 đ
Như vậy, Ngân sách chi trả tăng thêm là:           1.538.146.000 đ/ tháng

        18.457.752.000 đ/năm 

Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2008.

3. Một số kiến nghị:

a) Đối với tỉnh:

- Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 10/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản của trung ương. UBND tỉnh cần phải ban hành qui chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng…cán bộ, công chức cấp xã; trong đó, có cán bộ không chuyên trách, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.  

- Trong điều kiện Ngân sách có hạn, để đảm bảo chi trả phụ cấp hợp lý, khuyến khích các địa phương sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách kiêm nhiệm các chức danh cán bộ không chuyên trách và hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm với mức 35% phụ cấp chức danh kiêm nhiệm đó.

b) Đối với Trung ương:

- Đề nghị Chính phủ công chức hoá thêm một số chức danh cán bộ không chuyên trách như Phó Công an, Phó Xã đội, Văn thư - Thủ quỹ; đây là các chức danh trước đây đã thuộc biên chế theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP, được tham gia bảo hiểm xã hội, đảm nhiệm một số công việc rất quan trọng. 

- Cần có chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức cấp xã (kể cả chuyên trách và không chuyên trách). 
PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các huyện, thành phố Huế, các xã, phường, thị trấn cần cấn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công trách nhiệm và xây dựng mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhằm đảm bảo cán bộ không chuyên trách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Triển khai thực hiện tốt chế độ phụ cấp đã được qui định, phản ánh kịp thời những bất hợp lý phát sinh trong thực tiễn; quan tâm xây dựng, nâng cao chất đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong việc tuyển chọn, bố trí, đào tạo bồi dưỡng. 

- Trên cơ sở của đề án, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, cùng với các cơ quan liên quan đề xuất điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

- Sở Tài chính, Sở Kế họach và Đầu tư có trách nhiệm bố trí và phân bổ kinh phí cho các địa phương để chi trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã đảm bảo đúng chế độ, chính sách đã qui định.

Tóm lại:

Cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn là người của bộ máy Nhà nước ở cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, là người gần gũi, sâu sát với nhân dân. Họ là khâu cuối cùng thực thi những chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhiệm vụ của cán bộ không chuyên trách ở cơ sở quan trọng như vậy, nhưng phụ cấp chỉ từ 150.000 đến 300.000 đồng. Vì vậy, nếu không giải quyết phụ cấp tăng thêm thì cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và không hoàn thành nhiệm vụ.

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét và quyết định để triển khai thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện
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